
24
© Học viện Ngân hàng

ISSN 1859 - 011X 
Tạp chí Khoa học & Đào tạo Ngân hàng

Số 193- Tháng 6. 2018

Tác động của tài chính vi mô đến sự phát 
triển của hộ kinh doanh tại Việt Nam

	 CHÍNH SÁCH & THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH- TIỀN TỆ		

Nguyễn Thị Hoài Thu
Vũ Hương Quỳnh

Ngày nhận: 12/06/2018		  Ngày nhận bản sửa: 16/06/2018		  Ngày duyệt đăng: 18/06/2018

Bài viết tập trung phân tích tác động của việc vay vốn tài chính vi 
mô đến sự phát triển của hộ kinh doanh tại Việt Nam. Áp dụng mô 
hình hồi quy GLS (Generalized Least Squares) với dữ liệu khảo sát 
thực trạng tín dụng vi mô đối với hộ kinh doanh tại 8 tỉnh/thành phố 
của Việt Nam trong giai đoạn 2013-2017, kết quả thực nghiệm của 
nghiên cứu cho thấy, tín dụng vi mô có ảnh hưởng tích cực đến lợi 
nhuận và năng suất lao động của hộ kinh doanh, tuy nhiên ảnh hưởng 
này là khác nhau giữa khu vực nông nghiệp và phi nông nghiệp và 
giữa các vùng miền. Ngoài ra, nghiên cứu chỉ ra rằng việc đào tạo kỹ 
năng sản xuất, kinh doanh cho chủ hộ kinh doanh chưa có ảnh hưởng 
rõ rệt đến hiệu quả hoạt động của hộ. 
Từ khóa: Hộ kinh doanh, tài chính vi mô, sự phát triển, hiệu quả hoạt 
động

1.	 Giới thiệu

ể từ khi được thừa 
nhận là đơn vị 
kinh tế tự chủ năm 
1998, khu vực hộ 
kinh doanh của 

Việt Nam đã có sự phát triển 
mạnh mẽ. Theo số liệu của Bộ 
Kế hoạch và Đầu tư, nếu năm 
1999 Việt Nam chỉ có hơn 1,5 
triệu hộ kinh doanh, sử dụng 
hơn 3 triệu lao động và tạo ra 
9% tổng sản phẩm xã hội; thì 

tính đến thời điểm 1/10/2016, 
theo Tổng cục Thống kê, cả 
nước có tổng cộng 4,91 triệu 
cơ sở cá thể, sử dụng trên 8,2 
triệu lao động. 
Tuy nhiên, với đặc trưng kinh 
doanh nhỏ lẻ, manh mún, hộ 
kinh doanh có nhiều hạn chế 
về năng lực kinh doanh, ứng 
dụng công nghệ, trình độ quản 
lý dẫn đến năng suất lao động 
và hiệu quả sản xuất kinh 
doanh còn thấp. Đặc biệt, khu 
vực này còn gặp nhiều khó 

khăn trong việc tiếp cận các 
nguồn vốn vay chính thức 
(Phạm Văn Hồng, 2016). 
Ngoài ra, do hộ gia đình không 
phải là pháp nhân nên theo 
Thông tư 39/2016/TT-NHNN 
của Ngân hàng Nhà nước Việt 
Nam (NHNN), hộ kinh doanh 
không đủ tư cách chủ thể vay 
vốn. Để vay vốn, các hộ kinh 
doanh phải chuyển đổi thành 
doanh nghiệp hoặc chủ hộ phải 
tự đứng tên vay và chịu trách 
nhiệm trả nợ với tư cách cá 
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nhân. Thông thường, lãi suất 
vay theo diện cá nhân sẽ được 
tính như vay tiêu dùng và 
khiến chi phí vốn có thể tăng 
lên. 
Một kênh huy động vốn khác 
dành cho hộ kinh doanh là 
các tổ chức tài chính vi mô1 
(TCVM). Bên cạnh cung 
cấp các khoản vay nhỏ, dịch 
vụ tiết kiệm, một số tổ chức 
TCVM còn cung cấp dịch vụ 
phi tài chính như quản lý rủi 
ro, hướng dẫn khởi nghiệp, 
chia sẻ kinh nghiệm và kiến 
thức sản xuất. Rõ ràng, đây là 
cơ hội cho các hộ kinh doanh 
vừa được vay vốn, vừa được 
trau dồi thêm kiến thức, kỹ 
năng quản lý kinh doanh. Tại 
Việt Nam, đã có nhiều công 
trình nghiên cứu phân tích 
ảnh hưởng của TCVM đến 
các khía cạnh trong nền kinh 
tế. Nguyễn Kim Anh và cộng 
sự (2011) đã chỉ ra TCVM có 
đóng góp lớn trong công cuộc 
xóa đói giảm nghèo và có ảnh 
hưởng tích cực đến mức sống 
của người dân. Nghiên cứu 
của Mai Thị Hồng Đào (2016) 
cho thấy, tín dụng vi mô có 
tác động tích cực đến thu nhập 
của hộ nghèo và hộ nghèo 
trung bình. Tuy nhiên, chưa 
có nghiên cứu đầy đủ và toàn 
diện về tác động của TCVM 
đến khu vực hộ kinh doanh. 
Do vậy, nghiên cứu này được 
thực hiện nhằm trả lời cho câu 
hỏi trên.

2.	 Tổng quan nghiên cứu
1 Các tổ chức TCVM ở đây bao 
gồm các tổ chức có cung cấp dịch 
vụ tài chính vi mô, bao gồm tổ 
chức TCVM chính thức, bán chính 
thức, Quỹ Tín dụng nhân dân, 
Ngân hàng Hợp tác xã, Ngân hàng 
Chính sách xã hội.

Tại Việt Nam, định nghĩa 
về hộ kinh doanh được nêu 
ra trong Nghị định 78/2015/
NĐ-CP về đăng ký doanh 
nghiệp. Cụ thể, “hộ kinh 
doanh do một cá nhân hoặc 
một nhóm người gồm các cá 
nhân là công dân Việt Nam 
đủ 18 tuổi, có năng lực hành 
vi dân sự đầy đủ, hoặc một 
hộ gia đình làm chủ, chỉ được 
đăng ký kinh doanh tại một 
địa điểm, sử dụng dưới 10 
lao động và chịu trách nhiệm 
bằng toàn bộ tài sản của 
mình đối với hoạt động kinh 
doanh”. Tại các quốc gia trên 
thế giới, hộ kinh doanh tồn tại 
dưới dạng cơ sở kinh doanh 
một chủ (sole proprietorship/
sole trader), như ở Anh, Pháp, 
Úc, Ấn Độ, trong đó người 
chủ đồng thời là người quản 
lý, điều hành cơ sở kinh 
doanh trên danh nghĩa của 
chính họ; không có sự phân 
tách về quyền sở hữu tài sản 
của người chủ và cơ sở kinh 
doanh, người chủ có nghĩa vụ 
nộp thuế thu nhập cá nhân. Cơ 
sở kinh doanh một chủ không 
có tư cách pháp nhân, quy mô 
thường nhỏ, mang tính gia 
đình, có thể thuê lao động. 
Điểm khác là tại Việt Nam, 
hộ kinh doanh có thể do nhiều 
cá nhân cùng làm chủ. Ngoài 
ra, ở Úc và Ấn Độ, pháp luật 
không buộc cơ sở kinh doanh 
một chủ phải đăng ký kinh 
doanh. Tại Anh và Pháp, cơ sở 
kinh doanh một chủ phải đăng 
ký kinh doanh; nhưng từ năm 
2011, cơ sở kinh doanh một 
chủ của Pháp có thể đăng ký 
chế độ trách nhiệm hữu hạn để 
tách lợi nhuận kinh doanh ra 
khỏi thu nhập của người chủ. 

Xét về quy mô lao động, 
hộ kinh doanh tại Việt 
Nam có thể xếp vào khu 
vực “microbusiness/micro-
enterprise”2, nghĩa là khu vực 
kinh doanh quy mô siêu nhỏ 
bởi đây là thuật ngữ dùng để 
phân chia các loại hình kinh 
doanh theo quy mô lao động/
doanh thu, không phải là một 
hình thức pháp lý trong kinh 
doanh. Do vậy, bài viết xem 
xét tổng quan nghiên cứu 
quốc tế trên các khía cạnh: 
ảnh hưởng của TCVM đến 
khu vực kinh doanh quy mô 
nhỏ. 
Nhiều nghiên cứu đã chỉ 
ra rằng việc thiếu vốn kinh 
doanh và khó khăn trong việc 
tiếp cận nguồn vốn là một 
trong những cản trở chính 
đối với sự phát triển của 
cơ sở kinh doanh siêu nhỏ, 
nhỏ và vừa (Owualah, 1999; 
Carpenter, 2001; Anyawwu, 
2003; Lawson, 2007). Lý do 
là bởi việc tiếp cận được với 
các dịch vụ tài chính giúp các 
cơ sở kinh doanh này bổ sung 
nguồn lực để đầu tư nâng cao 
năng lực và năng suất sản xuất 
(Watson và Everett, 1999). 
Thêm vào đó, trong suốt quá 
trình hoạt động, các cơ sở siêu 
nhỏ cần duy trì được vốn lưu 
động. Tuy nhiên, thực tế cho 
thấy vốn lưu động của các cơ 
sở này chủ yếu huy động từ 
các nguồn không chính thức 
như gia đình, bạn bè, tín dụng 
đen, mà hầu hết những nguồn 
này không đáp ứng đủ nhu 
2 Bài viết làm rõ thuật ngữ “micro-
enterprise” bởi tại Việt Nam thuật 
ngữ này thường được dịch là 
“Doanh nghiệp siêu nhỏ”, có đặc 
điểm pháp lý và yêu cầu về hoạt 
động khác với hộ kinh doanh dù 
quy mô có thể tương đương nhau.
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cầu của hoạt động kinh doanh 
(Bhasin và Alepaku, 2001). 
Việc tiếp cận vốn từ khu vực 
tài chính chính thức là khó 
khăn với các cơ sở kinh doanh 
quy mô nhỏ bởi họ không đáp 
ứng được điều kiện vay vốn 
của các ngân hàng, tổ chức 
tín dụng (TCTD). Những khó 
khăn về huy động vốn có 
thể làm giảm doanh thu và 
lợi nhuận của các cơ sở kinh 
doanh (Khandker và cộng sự, 
2013).
TCVM ra đời với mục đích trợ 
giúp các đối tượng thu nhập 
thấp tiếp cận được dịch vụ tài 
chính (bao gồm tín dụng, tiết 
kiệm, bảo hiểm, kiều hối… 
và các dịch vụ phi tài chính 
khác), từ đó giúp họ cải thiện 
thu nhập và điều kiện sống. 
Hiệu quả của TCVM trong 
việc xóa đói giảm nghèo, nâng 
cao mức sống cho người dân 
đã được chứng minh cả trên 
thực tế và qua nhiều nghiên 
cứu thực nghiệm tại nhiều 
quốc gia đang phát triển. Cho 
tới nay, đối tượng thu nhập 
thấp vẫn là ưu tiên của các tổ 
chức TCVM, tuy nhiên, hướng 
tới phát triển bền vững, nhiều 
tổ chức đã mở rộng đối tượng 
khách hàng tới những người 
kinh doanh quy mô nhỏ và 
siêu nhỏ (Farhana Ferdousi, 
2015). Những khách hàng này 
có thể là khách hàng lâu năm 
của tổ chức TCVM, đã thoát 
nghèo và mở rộng quy mô sản 
xuất kinh doanh; cũng có thể 
là những khách hàng mới có 
nhu cầu vốn để kinh doanh, 
với mức thu nhập cao hơn và 
ít rủi ro hơn. Theo Olugbenga 
và Mashigo (2017), TCVM 
có thể là nền tảng để các cơ 

sở quy mô nhỏ huy động vốn 
cho hoạt động sản xuất kinh 
doanh. TCVM cũng có thể hỗ 
trợ các cơ sở thông qua cung 
cấp dịch vụ phi tài chính như 
tư vấn kinh doanh, đào tạo về 
kỹ năng quản lý tài chính, kỹ 
năng kinh doanh cho người 
chủ cơ sở. 
Nghiên cứu thực nghiệm về 
tác động của TCVM đến các 
cơ sở kinh doanh nhỏ, siêu 
nhỏ đưa ra nhiều kết quả khác 
nhau. Cụ thể, sử dụng mô hình 
ANCOVA để xem xét mối 
liên hệ giữa vay vốn tài chính 
vi mô và hiệu quả hoạt động 
của cơ sở kinh doanh nhỏ và 
siêu nhỏ tại Indonesia trong 
giai đoạn 1999-2005, Rahmat 
và cộng sự (2006) chỉ ra rằng 
TCVM giúp các cơ sở này 
gia tăng doanh thu và quy mô 
hoạt động kinh doanh. Tuy 
nhiên, nghiên cứu này mới chỉ 
kiểm soát yếu tố vùng miền 
và ngành nghề kinh doanh khi 
xem xét các yếu tố ảnh hưởng 
đến hiệu quả hoạt động của 
cơ sở kinh doanh. Nghiên cứu 
của Xitian Wang (2013) tại 
Trung Quốc cũng cho thấy 
tín dụng TCVM đóng vai trò 
quan trọng trong việc tăng 
doanh thu và lợi nhuận cho 
các hộ kinh doanh. Karlan và 
Valdivia (2006) lại cho thấy 
sự kết hợp giữa tín dụng vi 
mô và đào tạo kiến thức kinh 
doanh cho chủ cơ sở có lợi 
cho cả tổ chức cho vay và 
người đi vay. Cụ thể, các chủ 
cơ sở được tham gia đào tạo 
của tổ chức TCVM ghi nhận 
sự gia tăng về doanh thu bán 
hàng, việc trả nợ cho tổ chức 
cũng nhanh chóng và đúng 
hạn hơn. Nghiên cứu sử dụng 

mô hình hồi quy Probit với 
biến giả đại diện cho việc chủ 
cơ sở kinh doanh được tham 
gia hoặc không được tham 
gia đào tạo. Tuy nhiên, sử 
dụng mô hình hồi quy Pooled 
OLS phân tích dữ liệu bảng 
thu được từ điều tra 502 cơ 
sở kinh doanh quy mô nhỏ có 
vay vốn của tổ chức TCVM 
tại Nigeria, Babajide (2012) 
kết luận việc vay vốn TCVM 
không có tác động đến sự phát 
triển của khu vực kinh doanh 
nhỏ và siêu nhỏ; đồng thời, 
nghiên cứu này đề xuất các tổ 
chức TCVM nên gia tăng mức 
cho vay và thời hạn trả nợ đối 
với các cơ sở kinh doanh này. 
Kết quả tương tự cũng được 
đưa ra trong nghiên cứu của 
Olugbenga và Mashigo (2017) 
tại tỉnh Gauteng, Nam Phi. 
Trên thực tế, để thúc đẩy khu 
vực kinh doanh quy mô nhỏ, 
Chính phủ Ấn Độ đã tiến hành 
một chương trình vay vốn kết 
hợp giữa ngân hàng và tổ chức 
TCVM, trong đó các khoản tín 
dụng vi mô được cung cấp cho 
khu vực kinh doanh nhỏ (tuy 
nhiên mức vay cao hơn khoản 
tín dụng vi mô thông thường). 
Đo lường hiệu quả của dự án 
này, Ngân hàng Thế giới (WB) 
cho thấy việc vay vốn giúp các 
cơ sở cải thiện được năng xuất 
lao động, gia tăng phương tiện 
sản xuất, duy trì tốt vốn lưu 
động, thuê được nhân viên 
tốt hơn, tạo ra doanh thu và 
lợi nhuận cao hơn, cũng như 
chủ cơ sở cảm thấy tự tin hơn 
trong kinh doanh.

3.	 Phương pháp nghiên cứu

3.1. Nguồn số liệu
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Nguồn số liệu sơ cấp sử dụng 
trong quá trình nghiên cứu 
thực nghiệm được thu thập 
từ việc phát phiếu điều tra 
khảo sát tại các tỉnh thành 
trải dài ba miền Bắc, Trung, 
Nam của Việt Nam gồm: Bắc 
Ninh, Vĩnh Phúc, Phú Yên, 
Đắc Nông, Bình Thuận, Ninh 
Thuận, Bình Dương và Tp. 
Hồ Chí Minh. Các tỉnh thành 
được lựa chọn trên cơ sở phản 
ánh được thực trạng tín dụng 
vi mô dành cho hộ kinh doanh 
cá thể tại các vùng, miền trên 
cả nước với đặc trưng, trình 
độ phát triển khu vực khác 
nhau. Giai đoạn khảo sát từ 
năm 2013 đến năm 2017. Bên 
cạnh việc phát phiếu điều 
tra, nhóm nghiên cứu tiến 
hành phỏng vấn sâu các hộ 
kinh doanh thuộc một số xã/
phường điển hình về hoạt 
động tín dụng TCVM tại hai 
tỉnh miền Bắc nhằm thu thập 
các thông tin cơ bản, thông tin 
tín dụng vi mô của hộ cũng 
như lắng nghe ý kiến, nguyện 
vọng của các hộ kinh doanh 
về việc vay vốn vi mô.
Tổng số phiếu phát ra là 320 
phiếu, bình quân mỗi tỉnh 40 
phiếu, phát tại hai huyện khác 
nhau. Số phiếu thu về là 235 
phiếu, trong đó có 171 phiếu 
hợp lệ được sử dụng vào mô 
hình thực nghiệm. Phiếu điều 
tra được thiết kế gồm 30 chỉ 
tiêu bao hàm các nội dung 
chính sau: 
- Thông tin cơ bản: Gồm các 
chỉ tiêu nhằm miêu tả đặc 
điểm của chủ hộ kinh doanh 
và hộ kinh doanh như giới 
tính, tuổi, trình độ học vấn 
của chủ hộ; ngành nghề kinh 
doanh, quy mô lao động của 

hộ; doanh thu, lợi nhuận, cơ 
sở vật chất của hộ.
- Thông tin tín dụng vi mô: 
Gồm các chỉ tiêu về mức độ 
duy trì của hộ kinh doanh với 
tài chính vi mô, quy mô vốn 
vay, thời hạn vay.
- Thăm dò ý kiến: Gồm các 
câu hỏi tiếp cận sâu hơn về 
mức độ của hộ kinh doanh về 
hoạt động tài chính vi mô, quy 
trình cấp tín dụng, mức vốn 
vay và lãi suất kỳ vọng…

3.2. Phương pháp phân tích 
và xử lý số liệu

Dữ liệu sử dụng trong nghiên 
cứu được thu thập từ 171 
phiếu khảo sát khách hàng 
của tổ chức TCVM , trong 
khoảng thời gian từ năm 2013 
đến năm 2017, hình thành nên 
dạng dữ liệu bảng. Cấu trúc 
dữ liệu bảng là bảng cân bằng 
cho các khách hàng theo chuỗi 
thời gian (năm). 
Nhóm nghiên cứu sử dụng 
phương pháp hồi quy GLS 
(generalized least squares) với 
giả định mô hình là hoàn toàn 
xác định, có sự khác biệt về 
phương sai sai số ở mỗi nhóm 
đối tượng, nhưng là không đổi 
trong phạm vi từng đối tượng. 
Với những giả thiết này, GLS 
đem lại ước lượng tiệm cận 
hiệu quả và vững. Đồng thời, 
việc ước lượng cho phép khắc 
phục hiện tượng tự tương 
quan và phương sai thay đổi 
trong mô hình hồi quy với 
dữ liệu bảng (Đinh Thị Thu 
Hồng, 2014).
Việc kiểm định mô hình 
nhằm mục đích trả lời câu 
hỏi TCVM có tác động như 
thế nào đến sự phát triển của 

hộ kinh doanh cá thể. Sự 
phát triển của hộ kinh doanh 
được đặc trưng bởi lợi nhuận 
từ hoạt động kinh doanh và 
năng suất lao động của hộ 
(Williams và cộng sự, 2016; 
Babajide, 2012; Rahmat và 
cộng sự, 2006). Trong đó:
Lợi nhuận (loinhuan) = Doanh 
thu – Chi phí kinh doanh
Năng suất lao động (nangsuat) 
= Doanh thu (theo năm)/số lao 
động chính thức của hộ trong 
năm
Biến giải thích chính của mô 
hình là Tín dụng vi mô, là 
biến liên tục, thể hiện quy mô 
vay vốn của hộ kinh doanh 
theo đơn vị tính triệu đồng.
Để đo lường tác động của 
TCVM đến sự phát triển của 
hộ kinh doanh, mô hình cần 

Bảng 1. Mô tả đặc điểm của 
mẫu điều tra 

Chỉ tiêu Số 
lượng

Giới tính chủ hộ
Nam 72

Nữ 99

Trình độ học vấn chủ hộ
Biết đọc, viết; Chưa 

tốt nghiệp cấp 1 15

Tốt nghiệp cấp 1 26

Tốt nghiệp cấp 2 57

Tốt nghiệp cấp 3 73

Ngành nghề
Nông nghiệp 62

Phi nông nghiệp 109

Vùng miền
Miền Bắc 50

Miền Trung 76

Miền Nam 45

Nguồn: Tổng hợp của tác giả
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kiểm soát các yếu tố khác có 
ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt 
động của hộ, bao gồm: yếu 
tố về nguồn lực con người 
(tuổi, giới tính, trình độ học 
vấn của chủ hộ kinh doanh) 
(La Porte và Schleifer, 2014); 
yếu tố về ngành nghề, khu 
vực kinh doanh (quy mô lao 
động, ngành nghề kinh doanh, 
cơ sở vật chất, khu vực kinh 
doanh) (Nabar và Yan, 2016). 
Bài viết cũng đưa thêm biến 
về đặc trưng vùng miền để đại 
diện cho tác động của điều 

kiện ngoại cảnh và biến về 
đào tạo kỹ năng kinh doanh 
cho chủ hộ thể hiện chủ hộ 
có được tham gia các chương 
trình đào tạo do tổ chức 
TCVM tổ chức hay không. 
Trên căn cứ đã phân tích, bài 
viết triển khai hai mô hình 
như sau:
loinhuan = β0 + β1 × 
tindungvimo + β2 × daotao + 
β3 × tuoi + β4 × gioitinh + β5 
× hocvan + β6 × quymo + β7 × 
nganhnghe + β8 × cosovatchat 
+ β9 × khuvuc + β10 × mien_

bac + β11 × mien_trung		
(1)
nangsuat = β0 + β1 × 
tindungvimo + β2 × daotao + 
β3 × tuoi + β4 × gioitinh + β5 × 
hocvan + β6 × nganhnghe + β7 
× cosovatchat + β8 × khuvuc 
+ β9 × mien_bac + β10 × mien_
trung	 (2)

4.	 Kết quả và thảo luận

Trong số 11 biến giải thích 
đưa vào mô hình (1), nghiên 
cứu ghi nhận 9 biến có hệ số 

Bảng 2. Mô tả biến giải thích sử dụng trong mô hình

TT Biến giải thích Mô tả Tương quan 
kỳ vọng

1 Tín dụng vi mô (tindungvimo) Biến liên tục: Triệu đồng/năm +

2 Đào tạo của TCTCVM (daotao) Biến giả: 1=có được tham gia các lớp đào tạo 
về kỹ năng kinh doanh do TCTCVM tổ chức +

3 Tuổi của chủ hộ kinh doanh (tuoi) Biến liên tục +

4 Giới tính chủ hộ kinh doanh (gioitinh) Biến giả: 1 = Nam; 2 = Nữ -

5 Học vấn của chủ hộ (hocvan)

1= Không biết đọc, viết
2= Biết đọc, viết, chưa tốt nghiệp cấp 1
3= Tốt nghiệp cấp1
4= Tốt nghiệp cấp 2
5= Tốt nghiệp cấp 3

+

6 Quy mô lao động (quymo) Biến liên tục: người +

7 Ngành nghề chính (nganhnghe) Biến giả: 1 = Nông nghiệp; 0= Phi nông nghiệp -

8 Cơ sở vật chất (cosovatchat) Biến giả: Tổng điểm của các yếu tố sau: 
- Tình trạng địa điểm sản xuất kinh doanh: 
   + Nhà mái bằng/nhà tầng/nhà kiên cố: 1
   + Nhà tạm: 2
- Điện: Điện lưới: 1; Điện máy nổ: 2
- Máy tính, Internet: 
   Có sử dụng 1; Không sử dụng: 2
- Máy móc, phương tiện SX, tài sản cố định:
   + Sở hữu: 1
   + Đi thuê: 2

-

9 Khu vực kinh doanh (khuvuc) Biến giả: 1 = Nông thôn; 0 = Thành thị -

10 Đặc trưng vùng miền Sử dụng ba biến giả: mien_bac, mien_trung 
(mỗi biến lần lượt nhận giá trị 0 và 1, được kết 
hợp theo cặp để cho thấy sự hiện diện của 
từng vùng miền)

Mien_bac = 1
Mien_trung = 0 Bắc Bộ (Bắc Ninh, Vĩnh Phúc)
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phù hợp ở mức ý nghĩa từ 
1-10%. Tuy nhiên với mô hình 
(2), chỉ có 7 biến có hệ số phù 
hợp ở mức ý nghĩa trên. 
Hệ số hồi quy của biến số tiền 
vay TCVM (tindungvimo) là 
0,584, có ý nghĩa thống kê ở 
mức 1%, phù hợp với dấu kỳ 
vọng của nhóm tác giả. Theo 
đó, nếu số tiền vay TCVM 
tăng thêm 1 triệu đồng, lợi 
nhuận của hộ kinh doanh sẽ 
tăng thêm 0,58 triệu đồng/
năm. Trong mô hình (2), 
với mỗi triệu đồng vay vốn 
TCVM, năng suất lao động 
của hộ sẽ tăng thêm 1,12 triệu 
đồng/năm. Kết quả này cho 
thấy việc vay vốn TCVM có 
tác động tích cực đến kết quả 
kinh doanh cũng như năng 
suất lao động của hộ kinh 
doanh.
Theo Karlan và Valdivia 
(2006), việc đào tạo kỹ năng 
kinh doanh cho chủ cơ sở 
vay vốn của tổ chức TCVM  
có ảnh hưởng tích cực đến 
doanh thu bán hàng của hộ 
kinh doanh. Do vậy, bài viết 
đưa thêm biến daotao để xem 
xét việc các tổ chức TCVM 
cung cấp các lớp đào tạo kỹ 
năng sản xuất, kinh doanh 
cho khách hàng có ảnh hưởng 
như thế nào đến kết quả hoạt 
động của khách hàng, tuy 
nhiên cả hai mô hình đều cung 
cấp kết quả cho thấy việc đào 
tạo không có ảnh hưởng có ý 
nghĩa thống kê đến lợi nhuận 
cũng như năng suất lao động 

của hộ kinh doanh. 
Đối với các biến liên quan đến 
chủ hộ kinh doanh, trong mô 
hình (1), hệ số hồi quy của 
biến tuổi là 0,88, có ý nghĩa 
thống kê ở mức 1%, phù hợp 
với dấu kỳ vọng của nhóm tác 
giả. Theo đó, nếu chủ hộ kinh 
doanh tăng thêm 1 tuổi thì 
lợi nhuận kinh doanh của hộ 
sẽ tăng thêm 0,88 triệu đồng/
năm; tuy nhiên trong mô hình 
(2), biến tuổi của chủ hộ kinh 
doanh không có ảnh hưởng 
có ý nghĩa thống kê với năng 
suất lao động của hộ. Tương 

tự, biến giới tính của chủ hộ 
có ảnh hưởng mang ý nghĩa 
thống kê ở mức 10% tới lợi 
nhuận của hộ kinh doanh, 
nhưng không có ảnh hưởng 
có ý nghĩa thống kê đến năng 
suất lao động của hộ; theo đó, 
chủ hộ là nam thì lợi nhuận 
tạo ra sẽ cao hơn 7,9 triệu 
đồng/năm so với chủ hộ là nữ.
Hệ số hồi quy của biến ngành 
nghề lần lượt là -24,5 và 
-63,73 trong mô hình (1) và 
(2), đều có ý nghĩa thống kê 
và phù hợp với dấu kỳ vọng 
của tác giả. Theo đó, các hộ 

TT Biến giải thích Mô tả Tương quan 
kỳ vọng

Mien_bac = 0
Mien_trung = 1

Trung Bộ (gồm: Phú Yên, Đắc Nông, Bình 
Thuận, Ninh Thuận)

Mien_bac = 0
Mien_trung = 0 Nam Bộ (gồm: Bình Dương, Hồ Chí Minh)

Bảng 3. Kết quả phân tích ảnh hưởng của tín dụng vi mô đến 
lợi nhuận của hộ kinh doanh

Biến phụ thuộc: loinhuan
Log likelihood = -4008.0255

Số quan sát = 736
Số nhóm = 168
Prob>chi2 = 0.00
Wald chi2 (11) = 1139.71

Biến giải thích Hệ số hồi quy Độ lệch chuẩn Thống kê z
tindungvimo 0.584*** 0.593 9.85

daotao -4.24 6.61 -0.64

tuoi 0.88*** 0.253 3.48

gioitinh -7.9* 4.424 -1.79

hocvan 13.1*** 2.56 5.11

quymo 51.22*** 2.232 22.95

nganhnghe -24.5*** 4.962 -4.94

cosovatchat -0.432 1.325 -0.33

khuvuc -12.01** 5.8 -2.07

Mien_bac -35.58** 7.29 -4.88

Mien_trung -41.93** 7.69 -5.45

Hằng số -17.627 22.197 -0.79

***,**,*: có ý nghĩa thống kê ở mức 1%, 5%, 10%
Nguồn: Tính toán của nhóm tác giả trên phần mềm StataSE 13
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kinh doanh hoạt động trong 
khu vực phi nông nghiệp khi 
vay vốn TCVM sẽ có hiệu quả 
cao hơn các hộ nông nghiệp, 
cụ thể lợi nhuận hàng năm của 
hộ phi nông nghiệp lớn hơn 
24,5 triệu đồng và năng suất 
lao động lớn hơn 63,73 triệu 
đồng/năm. Trong khi đó, biến 
cơ sở vật chất không thể hiện 
ảnh hưởng có ý nghĩa thống 
kê lên cả hai biến phụ thuộc. 
Biến khu vực có ý nghĩa thống 
kê ở mức 5% trong mô hình 
(1) và có hệ số hồi quy là 
-12,01. Tuy nhiên biến này 
không có ý nghĩa thống kê 
trong mô hình (2). Như vậy, 
các hộ kinh doanh ở khu vực 
thành thị sẽ tạo ra lợi nhuận 
lớn hơn 12,01 triệu đồng/năm 
so với hộ nông thôn khi vay 
vốn TCVM. Tuy nhiên, không 
có sự khác biệt mang ý nghĩa 

thống kê giữa năng suất lao 
động của hộ kinh doanh ở hai 
khu vực.
Hệ số hồi quy của biến giả 
đặc trưng vùng miền: Trong 
mô hình (1) hệ số hồi quy 
của miền Bắc là -35,58 (mức 
ý nghĩa 5%), miền Trung là 
-41,93 (mức ý nghĩa 5%). 
Tính toán “hệ số chặn riêng” 
cho các miền được khảo sát 
trong mô hình hồi quy với 
biến phụ thuộc là “loinhuan”, 
ta thu được kết quả như sau: 
∆Ci = -35,58 x mien_bac – 

Bảng 4. Kết quả phân tích ảnh hưởng của tín dụng vi mô đến 
năng suất lao động của hộ kinh doanh

Biến phụ thuộc: nangsuat
Log likelihood = -4008.0255

Số quan sát = 736
Số nhóm = 168
Prob>chi2 = 0.00
Wald chi2 (11) = 1139.71

Biến giải thích Hệ số hồi quy Độ lệch chuẩn Thống kê z
tindungvimo 0.73*** 0.14 5.24

daotao -3.09 16.66 -0.19

tuoi 0.59 0.637 0.93

gioitinh 0.316 11.07 0.03

hocvan 36.27*** 6.38 5.68

nganhnghe -63.73** 12.5 -5.1

cosovatchat -5.46 3.335 -1.64

khuvuc 0.967 14.18 0.07

Mien_bac -91.63*** 18.32 -5.00

Mien_trung -63.74*** 19.1 -3.34

Hằng số 241.55 52.4 4.61

***,**,*: có ý nghĩa thống kê ở mức 1%, 5%, 10%
Nguồn: Tính toán của nhóm tác giả trên phần mềm StataSE 13

41,93 mien_trung
Từ tính toán trên, có thể xếp 
hạng mức độ hiệu quả của tín 
dụng vi mô đến kết quả hoạt 
động của hộ kinh doanh tại 
từng vùng miền như sau: Hộ 
kinh doanh tại Nam Bộ cho 
thấy hiệu quả tốt nhất, tiếp đó 
là hộ kinh doanh tại miền Bắc 
và cuối cùng là miền Trung. 
Về mặt định lượng bình quân, 
so với miền Nam, hộ kinh 
doanh ở miền Bắc vay vốn 
TCVM tạo ra hiệu quả về lợi 
nhuận thấp hơn 35,58 triệu 
đồng/năm; hộ kinh doanh ở 
miền Trung tạo ra hiệu quả về 
lợi nhuận thấp hơn 41,93 triệu 
đồng/năm. Có thể thấy, thực 
tế này tương đối phù hợp với 
trình độ phát triển kinh tế của 
các tỉnh, thành phố được lựa 
chọn khảo sát. Hai địa điểm 
khảo sát tại miền Nam là Tp. 
Hồ Chí Minh và Bình Dương, 
có mức độ phát triển cao hơn 
các tỉnh được khảo sát ở miền 
Bắc và miền Trung.

5.	 Kết luận

Kết quả thực nghiệm cho thấy 
việc vay vốn TCVM của các 
hộ kinh doanh tại Việt Nam 
có mang lại hiệu quả tích cực, 
thể hiện qua việc lợi nhuận 
hàng năm và năng suất lao 
động của hộ đều được cải 
thiện. Tuy nhiên, mức độ 

Bảng 5. Hệ số chặn riêng cho các miền được khảo sát trong 
mô hình

Vùng miền Mien_bac Mien_trung ∆Ci
Bắc Bộ 1 0 -35,58

Trung Bộ 0 1 -41,93

Nam Bộ 0 0 0

Nguồn: Tính toán của tác giả trên phần mềm StataSE 13
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hiệu quả còn khác nhau giữa 
khu vực nông nghiệp và phi 
nông nghiệp và giữa các vùng 

miền. Thực tế cho thấy việc 
vay vốn TCVM còn hạn chế 
đối với hộ kinh doanh bởi 

khách hàng ưu tiên của các 
tổ chức TCVM trước đây chủ 
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Summary

Impact of microfinance on microbusiness development in Vietnam
The paper aims to analyze impact of microfinance in particularly microcredit on the development of microbusiness 
in Vietnam. Using GLS (generalized least squares) method and survey data of microbusiness across 8 provinces/
cities in Vietnam, the research findings reveal that microcredit has positive effect on profit and productivity of 
microbusiness, however the level of effect is different across business sectors and geographic areas. Besides, 
the paper shows that business skill training has not shown clear impact on microbusiness performance. 
Key words: micro business microenterprise, microfinance, development, performance. 
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yếu là người nghèo, người có 
thu nhập thấp. Các tổ chức 
TCVM cần tăng cường quảng 
bá sản phẩm của mình tới các 
hộ kinh doanh bởi đây cũng là 
khu vực khách hàng tiềm năng 

nạn tham nhũng, tiếp tay cho 
các doanh nghiệp trốn thuế, 
làm thất thu ngân sách. Tăng 
cường công tác kỷ luật thuế 
thông qua đẩy mạnh kiểm tra, 
thanh tra, phát hiện và xử lý 

kịp thời những trường hợp 
khai kê không đúng, không đủ 
số thuế phải nộp.
Một ngân sách bền vững, chi 
tiêu công hiệu quả, sẽ hạn 
chế mức độ sử dụng kênh tín 

dụng ngân hàng cho các mục 
tiêu chi tiêu của Chính phủ, 
tạo điều kiện cho CSTT có thể 
theo đuổi mục tiêu ổn định và 
là nền tảng để phối hợp chính 
sách. ■
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Summary

Impact of government budget deficit on the effectiveness of monetary policy in Vietnam
The effectiveness of monetary policy is influenced by many factors, in which the budget deficit and the fiscal 
dominance play an important role, especially for developing countries which require substantial budgetary 
support for development goals like Vietnam. The article highlights the effects of budget deficis and the fiscal 
dominance on the effectiveness of monetary policy in Vietnam in the period 2007-2017, then proposing some 
policy recommendations to eliminate the negative impacts from those factors.
Keywords: effectiveness of monetary policy, budget deficit, fiscal dominance. 
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tiếp theo trang 31 cho tổ chức TCVM. Ngoài ra, 
để phát triển khu vực hộ kinh 
doanh hiệu quả, tạo tiền đề 
để những hộ kinh doanh này 
lớn mạnh thành doanh nghiệp, 
cần có những biện pháp tháo 
gỡ khó khăn trong tiếp cận 
vốn vay của khu vực này. Nhà 

nước cần có cơ chế và chính 
sách khuyến khích, hỗ trợ cụ 
thể về vay vốn với hộ kinh 
doanh bởi những chính sách 
hiện này mới tập trung vào 
các loại hình doanh nghiệp, 
chưa sát sườn với khu vực hộ 
kinh doanh. ■


